
STT Họ và tên Giới tính Ngày sinh
Dân tộc (Giấy 

KS)
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Thường 

Trú
Tạm Trú

1 Nguyễn Bảo An Nữ 31/08/2019 Kinh
Khu phố 2, Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ 

Dầu Một, Tỉnh Bình Dương

Khu phố 2, Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ 

Dầu Một, Tỉnh Bình Dương
x

2 Nguyễn Trường An Nam 31/07/2019 Kinh
Xã Hiếu Trung, Huyện Tiểu Cần, Tỉnh Trà 

Vinh

Khu phố 1, Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ 

Dầu Một, Tỉnh Bình Dương
x

3 Hoàng Lý Lam Anh Nữ 16/10/2019 Kinh
Xã Yên Nguyên, Huyện Chiêm Hóa, Tỉnh 

Tuyên Quang

Khu phố 4, Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ 

Dầu Một, Tỉnh Bình Dương
x

4 Lê Hoàng Kim Bảo Nam 09/11/2019 Kinh Xã Sơn Long, Huyện Sơn Hòa, Tỉnh Phú Yên
Khu phố 2, Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ 

Dầu Một, Tỉnh Bình Dương
x

5 Nguyễn Ngọc Bảo Châu Nữ 02/09/2019 Kinh
Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ Dầu Một, 

Tỉnh Bình Dương

Khu phố 1, Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ 

Dầu Một, Tỉnh Bình Dương
x

6 Nguyễn Phạm Tâm Đan Nữ 21/12/2019 Kinh
Khu phố 1, Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ 

Dầu Một, Tỉnh Bình Dương

Khu phố 1, Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ 

Dầu Một, Tỉnh Bình Dương
x

7 Nguyễn Thành Đạt Nam 14/5/2019 Kinh Xã Khánh Thuận, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau
Khu phố 2, Phường Bình Dương, Thành phố 

Hồ Chí Minh
x

8 Nguyễn Nghi Đình Nữ 43529 Kinh
Xã Phú Hưng, Huyện Phú Tân, Tỉnh An 

Giang.

Khu phố 1, Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ 

Dầu Một, Tỉnh Bình Dương
x

9 Hồ Quang Dụng Nam 13/10/2019 Kinh Tỉnh Nghệ An
Khu phố 1, Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ 

Dầu Một, Tỉnh Bình Dương
x

10 Nguyễn Đức Duy Nam 16/04/2019 Kinh
Xã Bạch Hạ, Huyện Phú Xuyên, Thành phố 

Hà Nội

Khu phố 1, Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ 

Dầu Một, Tỉnh Bình Dương
x

11 Nguyễn Thị Ngọc Hà Nữ 43499 Kinh
Khu phố 1, Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ 

Dầu Một, Tỉnh Bình Dương

Khu phố 1, Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ 

Dầu Một, Tỉnh Bình Dương
x

12 Lê Nguyễn Khả Hân Nữ 29/10/2019 Kinh
Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ Dầu Một, 

Tỉnh Bình Dương

Khu phố 1, Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ 

Dầu Một, Tỉnh Bình Dương
x

13 Võ Gia Hưng Nam 25/09/2019 Kinh
Khu phố 2, Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ 

Dầu Một, Tỉnh Bình Dương

Khu phố 2, Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ 

Dầu Một, Tỉnh Bình Dương
x

14 Nguyễn Minh Hiếu Nam 21/11/2019 Kinh
Khu phố 2, Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ 

Dầu Một, Tỉnh Bình Dương

Khu phố 2, Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ 

Dầu Một, Tỉnh Bình Dương
x

15 Đinh Nguyễn Nhật Hoàng Nam 02/05/2019 Mường
Ấp 02, Xã An Viễn, Huyện Trảng Bom, Tỉnh 

Đồng Nai

Khu phố 1, Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ 

Dầu Một, Tỉnh Bình Dương
x

16 Nguyễn Minh Khang Nam 03/04/2019 Kinh
Phường 21, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Khu phố 1, Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ 

Dầu Một, Tỉnh Bình Dương
x

17 Vũ Gia Khánh Nam 14/07/2019 Kinh Thành phố Hà Nội
Khu phố 1, Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ 

Dầu Một, Tỉnh Bình Dương
x

18 Bùi Đăng Khoa Nam 26/09/2019 Kinh
Khu phố 1, Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ 

Dầu Một, Tỉnh Bình Dương

Khu phố 1, Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ 

Dầu Một, Tỉnh Bình Dương
x

19 Lê Minh Khôi Nam 43536 Kinh
Khu Phô Phú Bưng, Phường Phú Chánh, Thị 

Xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương

Khu Phô Phú Bưng, Phường Phú Chánh, Thị 

Xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương
x

20 Trần Ngọc Bảo Lâm Nam 31/03/2019 Kinh
Xã Xuân Tín, Huyện Thọ Xuân, Tỉnh Thanh 

Hóa

Khu phố 1, Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ 

Dầu Một, Tỉnh Bình Dương
x

21 Đinh Nguyễn Khánh Linh Nữ 18/04/2019 Kinh
Khu phố 2, Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ 

Dầu Một, Tỉnh Bình Dương

Khu phố 2, Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ 

Dầu Một, Tỉnh Bình Dương
x

22 Đỗ Minh Long Nam 23/12/2019 Kinh Xã Phú An, Huyện Phú Tân, Tỉnh An Giang
Khu phố 1, Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ 

Dầu Một, Tỉnh Bình Dương
x

23 Nguyễn Ngọc Thiên Mỹ Nữ 18/06/2019 Kinh
Khu phố 2, Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ 

Dầu Một, Tỉnh Bình Dương

Khu phố 2, Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ 

Dầu Một, Tỉnh Bình Dương
x

24 Nguyễn Hoàng Nam Nam 23/08/2019 Kinh
Khu Phố Chánh Long, Phường Phú Chánh, 

Thành Phố Tân Uyên, tỉnh Bình Dương

Khu phố 1, Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ 

Dầu Một, Tỉnh Bình Dương
x

25 Nguyễn Huỳnh Kim Ngọc Nữ 26/07/2019 Kinh
Khu phố 1, Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ 

Dầu Một, Tỉnh Bình Dương

Khu phố 1, Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ 

Dầu Một, Tỉnh Bình Dương
x

26 Lâm Bảo Ngọc Nữ 09/07/2019 Kinh
Xã Mỹ Thạnh Bắc, Huyện Đức Huệ, Tỉnh 

Long An

Khu phố 2, Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ 

Dầu Một, Tỉnh Bình Dương
x

27 Trần Khánh Nhi Nữ 27/03/2019 Kinh Tỉnh An Giang
Khu phố 1, Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ 

Dầu Một, Tỉnh Bình Dương
x

28 Trần Ngọc An Nhiên Nữ 18/06/2019 Kinh
Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ Dầu Một, 

Tỉnh Bình Dương

Khu phố 1, Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ 

Dầu Một, Tỉnh Bình Dương
x

29 Nguyễn Hải Phúc Nam 02/09/2019 Kinh
Khu phố 2, Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ 

Dầu Một, Tỉnh Bình Dương

Khu phố 2, Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ 

Dầu Một, Tỉnh Bình Dương
x

30 Nguyễn Huỳnh Hải Phương Nữ 28/05/2019 Kinh
Khu phố 1, Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ 

Dầu Một, Tỉnh Bình Dương

Khu phố 1, Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ 

Dầu Một, Tỉnh Bình Dương
x

31 Nguyễn Sỹ Quân Nam 26/11/2019 Kinh
Khu phố 1, Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ 

Dầu Một, Tỉnh Bình Dương

Khu phố 1, Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ 

Dầu Một, Tỉnh Bình Dương
x

32 Đỗ Minh Quang Nam 24/05/2019 Kinh
Khu phố 1, Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ 

Dầu Một, Tỉnh Bình Dương

Khu phố 1, Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ 

Dầu Một, Tỉnh Bình Dương
x

33 Tạ Linh San Nữ 25/08/2019 Kinh
Khu phố 1, Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ 

Dầu Một, Tỉnh Bình Dương

Khu phố 1, Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ 

Dầu Một, Tỉnh Bình Dương
x

34 Nguyễn Ngọc Anh Thư Nữ 24/10/2019 Kinh
Khu phố 1, Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ 

Dầu Một, Tỉnh Bình Dương

Khu phố 1, Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ 

Dầu Một, Tỉnh Bình Dương
x

35 Nguyễn Ngọc Bảo Trâm Nữ 07/09/2019 Kinh
Khu phố 1, Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ 

Dầu Một, Tỉnh Bình Dương

Khu phố 1, Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ 

Dầu Một, Tỉnh Bình Dương
x

36 Hoàng Văn Anh Tuấn Nam 22/01/2019 Kinh
Xã Xuân Tín, Huyện Thọ Xuân, Tỉnh Thanh 

Hóa

Khu phố 1, Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ 

Dầu Một, Tỉnh Bình Dương
x

37 Lê Nguyễn Tú Uyên Nữ 30/01/2019 Kinh
Khu phố 1, Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ 

Dầu Một, Tỉnh Bình Dương

Khu phố 1, Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ 

Dầu Một, Tỉnh Bình Dương
x

38 Đỗ Huỳnh Tiểu Vy Nữ 21/02/2019 Kinh Tỉnh Vĩnh Long
Khu phố 1, Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ 

Dầu Một, Tỉnh Bình Dương
x

39 Trần Thảo Vy Nữ 14/08/2019 Kinh
Khu phố 2, Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ 

Dầu Một, Tỉnh Bình Dương

Khu phố 2, Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ 

Dầu Một, Tỉnh Bình Dương
x

40 Nguyễn Hoàng Như Ý Nữ 23/10/2019 Kinh
Khu phố 1, Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ 

Dầu Một, Tỉnh Bình Dương

Khu phố 1, Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ 

Dầu Một, Tỉnh Bình Dương
x

41 Nguyễn Huỳnh Bảo Yến Nữ 25/05/2019 Kinh
Khu Phố 6, Phường Phú Mỹ, thành phố Thủ 

Dầu Một, tỉnh Bình Dương

Khu phố 2, phường Hòa Phú, thành phố Thủ 

Dầu Một, tỉnh Bình Dương
x

42 Dư Hoài Triệu Trâm Nữ 28/08/2018 Kinh
Xã Ninh Quới A, Huyện Hồng Dân, Tỉnh Bạc 

Liêu

Khu Phố Hòa Phú 4, Phường Bình Dương, 

Thành Phố Hồ Chí Minh
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